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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                     

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐƠN DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Đình Anh Vũ 

Các hội thẩm nhân dân:                           

1. Ông D  Côn  Th ;  

2. Bà N uy n Th   u n Ho    

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Th   h c - là Th  ký Tòa án nhân dân huyện 

Đơn D ơn , tỉnh L m Đồn   

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đơn Dương tham gia phiên tòa: 

Bà  h n Th  Lành - Kiểm sát viên. 

 Ngày 22 tháng 10 năm 2020, tại trụ sở Tò  án nh n d n huyện Đơn 

D ơn , tỉnh L m Đồn  xét x  sơ thẩm côn  kh i vụ án thụ lý số: 

63/2020/TLST- HNGĐ n ày 09 tháng 3 năm 2020 về “Tranh chấp ly hôn” theo 

Quyết đ nh đ   vụ án ra xét x  số: 42/2020/QĐXXST-ST ngày 09 tháng 9 năm 

2020  iữ  các đ ơn  sự: 

Nguyên đơn: Ch  N uy n Th  Lan A, sinh năm: 1984; đ   chỉ: thôn Q, x  

L, huyện Đơn D ơn , tỉnh L m Đồn  (có mặt)   

Bị đơn: Anh N uy n Thanh T, sinh năm: 1979; đ   chỉ: thôn Q, x  L, 

huyện Đơn D ơn , tỉnh L m Đồn  (vắn  mặt)  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn  h i  i n v  các   i  hai trong quá tr nh t  t ng  nguyên đơn chị 

Nguy n Thị Lan A trình bày: ch  và  nh N uy n Thanh T x y dựn   i  đình trên cơ 

sở tự n uyện, có tổ chức l  c ới theo phon  tục truyền thốn  và có đăn  ký kết hôn 

tại UBND x  L, huyện Đơn D ơn  vào ngày 22/3/2002. Tron  th i  i n vợ chồn  

chun  sốn  ch  cảm thấy khôn  hạnh ph c  N  y t  nhữn  n ày đ u đ  phát sinh 

m u thu n do  ất đồn  qu n điểm sốn , t nh tình khôn  hợp, th  ng xuyên c i 

nhau. Anh T th  n  đi nhậu say rồi về   y    với ch  và nhiều l n x c phạm ch  và 

 i  đình  ố mẹ ch  cũn  nh  đánh và đuổi ch  r  khỏi nhà. Anh cũn  có xin l i, hứ  

sẽ s   đổi  ản th n nh n  mọi chuyện v n khôn  có  ì th y đổi  Thán  12/2019 

ch      ệnh phải điều tr  nh n  Anh T coi th  n  ch  và nhữn  côn  sức đón   óp 

củ  ch  đối với  i  đình và cho r n      ệnh cũn  phải đi làm để có tiền tiêu xài mà 
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khôn  có sự thôn  cảm  Ch  cảm thấy uất ức tron  cách hành x  củ  Anh T. Vì 

nhữn  lý do đó, ch  thấy không còn tình cảm với Anh T nên t  thán  5/2020 ch  về 

nhà  ố mẹ đẻ làm ăn sinh sốn   Thỉnh thoản  Anh T có đến nhà x c phạm, quậy 

phá nên ch  cũn  khôn  muốn về  Vợ chồn  cũn  khôn  còn qu n t m  ì đến nh u 

nữ   Ch  cho r n  mục đ ch củ  hôn nh n khôn  đạt đ ợc, cuộc sốn  hôn nh n 

khôn  m n  lại hạnh ph c nên ch  yêu c u Toà án  iải quyết cho ch  đ ợc ly hôn 

với Anh T. 

  Về con chun : Ch  Lan A trình  ày ch  và Anh T có 04 con chung  ồm cháu 

N uy n Th nh T1, sinh ngày 21/4/2003, N uy n Kim N, sinh ngày 26/01/2006, 

N uy n Bảo N ọc B, sinh n ày 09/3/2014, N uy n Trung H, sinh ngày 14/5/2016. 

Hiện cả 04 con chun  đ n  ở nhà cùn  Anh T. N uyện vọn  củ  ch  Lan A yêu c u 

đ ợc trực tiếp nuôi d ỡn , chăm sóc,  iáo dục các cháu N uy n Bảo N ọc B và 

N uy n Trung H và giao hai con chung là N uy n Th nh T1 và N uy n Kim N cho 

Anh T nuôi d ỡn  đến khi thành niên  Ch  không yêu c u Anh T phải cấp d ỡn  

nuôi con chung.  

 Về tài sản chun  và nợ chung: ch  Lan A khôn  có yêu c u Toà án  iải 

quyết về tài sản chun  và nợ chun  tron  vụ án này   

 Tại phiên tò , n uyên đơn ch  Lan A v n  iữ n uyên ý kiến củ  mình về 

việc  iải quyết ly hôn, nuôi con chun  và vấn đề tài sản chun , nợ chun   Anh T đã 

đ ợc Tò  án triệu tập hợp lệ đến l n thứ h i để th m  i  phiên tò  nh n  vắn  mặt 

khôn  có lý do, khôn  thể hiện ý kiến củ  mình về việc  iải quyết vụ án. 

 Đại diện Viện kiểm sát nh n d n huyện Đơn D ơn  phát  iểu ý kiến về việc 

tu n theo pháp luật tố tụn  tron  quá trình  iải quyết vụ án củ  Thẩm phán, Hội 

đồn  xét x , Th  ký phiên tò  và củ  n uyên đơn t  khi thụ lý vụ án đến tr ớc khi 

Hội đồn  xét x  vào phòn  n h  án đảm  ảo đ n  theo quy đ nh củ  pháp luật;    

đơn khôn  thực hiện đ n  quyền và n hĩ  vụ quy đ nh tại điều 70, 72 Bộ luật tố 

tụn  d n sự  Về nội dun : đề n h  Hội đồn  xét x  chấp nhận yêu c u khởi kiện 

củ  n uyên đơn, cho ch  N uy n Th  Lan A đ ợc ly hôn với  nh N uy n Thanh T; 

về con chun :  i o các cháu N uy n Bảo N ọc B và Nguy n Trung H cho ch  Lan 

A trực tiếp nuôi d ỡn   i o dục cho đến khi thành niên và  i o h i con chung là 

N uy n Th nh T1 và N uy n Kim N cho  nh N uy n Thanh T nuôi d ỡn  đến 

khi thành niên. Vấn đề cấp d ỡn  nuôi con do ch  Lan A khôn  yêu c u nên không 

đề cập đến; về tài sản chun  và nợ chun  ch  Lan A khôn  yêu c u  iải quyết, Anh 

T khôn  có mặt tron  suốt quá trình Toà án  iải quyết vụ án cũn  nh  tại phiên toà 

hôm n y để thể hiện ý kiến củ  mình nên khôn  xem xét đến  Về án ph : ch  Lan A 

phải ch u án ph  hôn nh n và  i  đình sơ thẩm theo quy đ nh củ  pháp luật  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 S u khi n hiên cứu các tài liệu có tron  hồ sơ vụ án đ ợc thẩm tr  tại phiên 

tò  và căn cứ vào kết quả tr nh tụn  tại phiên tò , Hội đồn  xét x  nhận đ nh: 

 [1] Về tố tụn : Đ y là vụ án tr nh chấp ly hôn  iữ  n uyên đơn ch  

N uy n Th  Lan A với    đơn  nh N uy n Thanh T  B  đơn có đ   chỉ c  tr  tại 

xã Lạc L m, huyện Đơn D ơn  nên thuộc thẩm quyền  iải quyết củ  Tò  án 

nh n d n huyện Đơn D ơn  theo quy đ nh tại khoản 1 Điều 28, khoản 1 Điều 

35, khoản 3 Điều 36 và khoản 1 Điều 39 củ  Bộ luật tố tụn  d n sự năm 2015   
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Quá trình  iải quyết vụ án, ch  Lan A có đơn yêu c u Tò  án khôn  tiến hành 

hò   iải vụ án do    đơn  nh N uy n Thanh T th  n  xuyên vắn  mặt khôn  có lý 

do  Do đó, Tò  án khôn  tiến hành hò   iải vụ án và mở phiên họp kiểm tr  việc 

 i o nộp tiếp cận côn  kh i chứn  cứ vắn  mặt  nh N uy n Thanh T theo quy đ nh 

tại khoản 4 Điều 207 và khoản 2 Điều 208 Bộ luật tố tụn  d n sự  

B  đơn  nh N uy n Thanh T đ  đ ợc Tò  án triệu tập hợp lệ th m  i  

phiên tò  đến l n thứ h i theo đ n  quy đ nh tại các Điều 175, 177, 179 củ  Bộ 

luật Tố tụn  d n sự năm 2015 nh n  v n vắn  mặt khôn  vì sự kiện  ất khả 

khán  hoặc trở n ại khách qu n  Do đó, Hội đồn  xét x  căn cứ Điều 228 Bộ 

luật Tố tụn  d n sự xét x  vắn  mặt Anh T theo thủ tục chun  và dành quyền 

kháng cáo cho Anh T theo quy đ nh  

 [2] Về nội dun  tr nh chấp, xét yêu c u củ  n uyên đơn thấy r n :  

Về qu n hệ hôn nh n: ch  Lan A và Anh T kết hôn với nh u tự n uyện 

năm 2002 đ  đ ợc UBND x  Lạc L m, huyện Đơn D ơn , tỉnh L m Đồn  cấp 

Giấy chứn  nhận kết hôn số 14 ngày 22/3/2002  Th i điểm đăn  ký kết hôn,  nh 

ch  đều đủ điều kiện kết hôn  Nh  vậy, qu n hệ hôn nh n  iữ  ch  Lan A và Anh 

T là hợp pháp   

 Theo ch  Lan A thì ch  và Anh T chung sốn  không hạnh ph c n  y t  khi 

mới kết hôn do  ất đồn  qu n điểm sốn , t nh tình khôn  hợp nh u, th  n  

xuyên c i nh u  Anh th  n  đi nhậu say rồi về   y   , x c phạm ch  và  i  đình 

 ố mẹ ch   Nhiều l n  nh đ  đánh và đuổi ch  r  khỏi nhà, coi th  n  ch  và 

nhữn  côn  sức đón   óp củ  ch  đối với  i  đình, khôn  có sự thôn  cảm khi 

ch      ệnh… Trên thực tế, ch  và Anh T đ  khôn  chun  sốn  và qu n t m đến 

nhau t  tháng 05 năm 2020 cho đến n y   

Theo ý kiến củ  ông Đinh N ọc Thiệu - tr ởn  thôn Quỳnh Ch u Đôn , x  

Lạc L m cho  iết: ôn  cũn  có nắm  ắt tình hình và đ ợc  iết ch  Lan A và Anh T 

cũn  th  n  c i nh u to tiến  tron   i  đình  S u đó, ch  Lan A có về nhà mẹ ruột 

củ  ch  ở tổ 3 thôn Quỳnh Ch u Đôn   Có mấy l n Anh T uốn  r ợu đến quậy phá 

ảnh h ởn  đến hàn  xóm nơi ch  Lan A đ n  ở. Điều đó chứn  tỏ ch  Lan A và Anh 

T hiện khôn  chun  sốn  cùn  nh u  Tron  quá trình  iải quyết vụ án, Toà án đ  

tốn  đạt hợp lệ các văn  ản tố tụn  yêu c u Anh T đến Toà án làm việc tuy nhiên 

Anh T v n khôn  có mặt theo  iấy triệu tập củ  Toà án để thể hiện ý kiến củ  mình 

đối với yêu c u khởi kiện củ  n uyên đơn  Việc ch  Lan A về nhà mẹ ruột ở và sốn  

riên  nh ng Anh T khôn  tác độn  để ch  Lan A trở về chun  sốn  mà đến để   y 

   khôn  trên tinh th n hàn  ắn, x y dựn  hạnh ph c  i  đình  

T  nhữn  tình tiết trên có thể thấy, m u thu n vợ chồn   iữ  ch  Lan A và 

Anh T là có thật, đ  l m vào tình trạn  tr m trọn , khó hàn  ắn, đ i sốn  chun  

khôn  thể kéo dài, mục đ ch củ  hôn nh n khôn  đạt đ ợc  Hội đồn  xét x  nhận 

thấy c n chấp nhận yêu c u khởi kiện củ  ch  Lan A, cho ch  đ ợc ly hôn với Anh T  

là phù hợp với quy đ nh tại Điều 56 củ  Luật Hôn nh n và  i  đình  

 [3] Về con chun : ch  Lan A yêu c u đ ợc trực tiếp nuôi d ỡn , chăm 

sóc,  iáo dục các cháu N uy n Bảo N ọc B và N uy n Trung H và giao hai con 

chung là N uy n Th nh T1 và N uy n Kim N cho Anh T trực tiếp nuôi d ỡn  

đến khi thành niên  Ch  khôn  yêu c u Anh T phải cấp d ỡn  nuôi con chun .  
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  ét việc  i o con cho  i nuôi d ỡn  phải xem xét đến sự đảm  ảo phát 

triển tốt về mọi mặt củ  con  Tại khoản 2 Điều 81 Luật Hôn nh n và  i  đình 

năm 2014 quy đ nh “Vợ  chồng thỏa thuận về ngư i trực tiếp nuôi con  nghĩa 

v   quyền của mỗi bên sau  hi  y hôn đ i với con; trư ng hợp  hông thỏa thuận 

được th  Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ v o 

quyền  ợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 7 tuổi tr   ên th  phải xem xét 

nguy n vọng của con”  Hiện tại cả cháu T1 và cháu N đều đ  trên 7 tuổi nên 

phải xem xét đến n uyện vọn  củ  các cháu  Quá trình Tò  án  iải quyết vụ án, 

cháu T1 và cháu N đều muốn đ ợc ở với Anh T. Ch  Lan A cho r n  hiện n y 

ch  đang làm côn  việc chăm sóc trẻ, có thu nhập ổn đ nh và có thể trực tiếp 

chăm sóc, nuôi d ỡn  cháu B và cháu Hiếu. Cháu T1 và cháu N muốn đ ợc ở 

với Anh T thì ch  tôn trọn  n uyện vọn  củ  các con. Anh T cũn  khôn  có ý 

kiến gì về việc nuôi con nên Hội đồn  xét x  khôn  có cơ sở để xem xét. Do đó, 

Hội đồn  xét x  xét thấy c n  i o 02 con chung là N uy n Bảo N ọc B, 

N uy n Trung H cho ch  Lan A trực tiếp nuôi d ỡn ,  iáo dục đến khi đủ 18 

tuổi và  i o cháu N uy n Kim N và N uy n Th nh T1 cho  nh N uy n Thanh 

T trực tiếp nuôi d ỡn ,  iáo dục đến khi đủ 18 tuổi là phù hợp với quy đ nh củ  

pháp luật, điều kiện hoàn cảnh thực tế củ  các  ên và cũn  phù hợp với n uyện 

vọn  củ  cháu N và cháu T1.  

 [4] Vấn đề cấp d ỡn  nuôi con chung: ch  Lan A khôn  yêu c u  iải 

quyết nên khôn  xem xét đến  

 [5] Về tài sản chun  và nợ chun : ch  Lan A khôn  yêu c u Tò  án  iải quyết 

nên Hội đồn  xét x  khôn  xem xét đến. 

 [6] Về án ph : Buộc n uyên đơn phải ch u tiền án ph  Hôn nh n và  i  

đình sơ thẩm theo quy đ nh củ  pháp luật  B  đơn khôn  phải ch u tiền án ph  

Hôn nh n và  i  đình sơ thẩm  

 Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào các Điều 51, 56, 81, 82, 83, 84 củ  Luật Hôn nh n và  i  đình 

năm 2014; căn cứ khoản 1 Điều 28, khoản 1 Điều 35, Khoản 3 Điều 36, khoản 1 

Điều 39, Điều 146, 147, 175, 177, 179, 205, 207, 220, 228, 262, 266 và Điều 

273 củ  Bộ luật tố tụn  d n sự năm 2015; Áp dụn  Điều 26 củ  Luật Thi hành 

án d n sự; Áp dụn  khoản 5 Điều 27 N h  quyết số 326/2016/UBTVQH14 n ày 

30/12/2016 củ  Ủy   n th  n  vụ Quốc hội quy đ nh về án ph  và lệ ph  Tò  án  

  :  

1  Về qu n hệ hôn nh n: Chấp nhận yêu c u khởi kiện xin ly hôn củ  

n uyên đơn ch  N uy n Th  Lan A. Cho n uyên đơn ch  N uy n Th  Lan A 

đ ợc ly hôn với    đơn  nh N uy n Thanh T.  

2. Về con chun :  i o con chun  là các cháu N uy n Th nh T1, sinh ngày 

21/4/2003, N uy n Kim N, sinh n ày 26/01/2006 cho  nh N uy n Thanh T trực 

tiếp nuôi d ỡn , chăm sóc,  iáo dục cho đến khi thành niên; Giao các cháu 

N uy n Bảo N ọc B, sinh n ày 09/3/2014, N uy n Trung H, sinh ngày 

14/5/2016 cho ch  N uy n Th  Lan A trực tiếp nuôi d ỡn , chăm sóc,  iáo dục 
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cho đến khi thành niên  Ch  N uy n Th  Lan A và anh N uy n Thanh T không 

 i phải cấp d ỡn  nuôi con chun    

Quyền đi lại thăm nom con, chăm sóc nuôi d ỡn ,  iáo dục con; quyền 

th y đổi n   i trực tiếp nuôi con; yêu c u cấp d ỡn  đ ợc thực hiện theo quy 

đ nh củ  Luật Hôn nh n và  i  đình. 

3  Về án ph : Buộc ch  N uy n Th  Lan A phải ch u 300 000đ tiền án ph  

Hôn nhân và gia đình sơ thẩm nh n  đ ợc tr  vào số tiền tạm ứn  án ph  

300 000đ tiền ch  Lan A đ  nộp theo  iên l i thu số AA/2016/0016210 ngày 

09/3/2020 củ  Chi cục Thi hành án d n sự huyện Đơn D ơn   Ch  Lan A đ  nộp 

đủ án ph  hôn nh n  i  đình sơ thẩm  Anh N uy n Thanh T khôn  phải ch u tiền 

án ph  Hôn nh n và  i  đình sơ thẩm     

4  Về quyền khán  cáo: Ch  N uy n Th  Lan A có quyền làm đơn khán  cáo 

tron  hạn 15 n ày kể t  n ày tuyên án,  nh N uy n Thanh T vắn  mặt tại phiên tò  

có quyền khán  cáo tron  th i hạn 15 n ày kể t  n ày nhận đ ợc  ản án hoặc  ản 

án đ ợc tốn  đạt hợp lệ để yêu c u Tò  án nh n d n tỉnh L m Đồn  xét x  ph c 

thẩm. 

“Trư ng hợp bản án được thi h nh theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

h nh án dân sự th  ngư i được thi h nh án dân sự  ngư i phải thi h nh án dân 

sự có quyền thoả thuận thi h nh án  quyền yêu cầu thi h nh án  tự nguy n thi 

h nh án hoặc bị cưỡng chế thi h nh án theo quy định tại các Điều 6  7  7a  7b 

v  9 Luật Thi h nh án dân sự; th i hi u thi h nh án được thực hi n theo quy 

định tại Điều 30 Luật Thi h nh án dân sự”./. 

 
Nơi nhận:                                         TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Tò  án ND tỉnh L m Đồn ;                        THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND huyện Đơn D ơn ; 

- Chi cục THADS huyện Đơn D ơn ;  

- UBND xã L, huyện Đơn D ơn ; 

- Các đ ơn  sự; 

- L u hồ sơ      
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